
TUẦN THỨ 14                                     Từ ngày 9/12/2024 Đến ngày 13/12/2024 

 

 

Thứ Tiết Môn 
Tiết 

thứ 
Nội dung bài dạy ƯDCNTT 

Đồ dùng 

dạy học 

Hai 

9/12 

S 1 HĐTN 40 Sinh hoạt dưới cờ: Thư viện em yêu   

  2 Toán 40 Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 (Tiếp) Màn hình, soi Bảng phụ 

  3 Tiếng Việt 157 
Bài 61: ong, ông, ung, ưng (Tiết 1, 2) 

H/a mục 1, 

bông súng, 

bánh chưng 

 

  4 Tiếng Việt 158   

C 

5       

6       

7       

Ba 

10/12 

S 

1 Tiếng Việt 159 Bài 61: ong, ông, ung, ưng (Tiết 3)  Tranh Tr 135 

2 Tiếng Việt 160 Bài 62: iêc, iên, iêp (Tiết 1) 
H/a mục 1, bờ 

biển, sò điệp, 
 

3 Mĩ thuật 14 Màu cơ bản trong Mĩ thuật (Tiết 2) H/a Màu 

4 TNXH 27 Bài 12: Vui đón Tết (Tiết 1) Video bài hát Tranh MH 

C 

5 GDTC 27 Vận động của đầu, cổ (Tiếp)  Còi, sân tập 

6 Toán (bt)  Ôn luyện   

7 Tiếng Việt  161 Bài 62: iêc, iên, iêp (Tiết 2) Vịnh Hạ Long Tranh Tr 137 

Tư 

11/12 

S 

1 Tiếng Anh 27 Unit 5: Animals. Lesson 1 – Task A, B, C   

2 Toán 41 Luyện tập chung   BP 

3 Tiếng Việt 162 
Bài 63: iêng, iêm, yên(Tiết 1, 2) 

H/a mục 1, cá  

4 Tiếng Việt 163 
Sầu riêng, tổ 

yến 
H/a sân chim 

C 

5 Tiếng Việt(BT)  Ôn luyện   

6 TNXH 28 Bài 12: Vui đón Tết (Tiết 2)  Tranh MH 

7 HĐTN 41 Bài 8: An toàn khi vui chơi (Tiết 2)  Tranh MH 

Năm 

12/12 

S 

1 GDTC 28 Vận động của đầu, cổ (Tiếp)  Còi, sân tập 

2 Âm nhạc 14 
Ôn bài hát: Chào người bạn mới đến.  

Nhạc cụ: Trống con 
Video bài hát Đàn 

3 Tiếng Việt 164 
Bài 64: iêt, iêu, yêu (Tiết 1, 2) 

H/a mục 1 Diều, nhiệt kế 

4 Tiếng Việt 165  Tranh Tr 141 

C 

5 TNXH(bt)  Ôn luyện   

6 Toán(bt)  Ôn luyện   

7 Tiếng Việt 166 Ôn luyện   

Sáu 

13/12 

S 

1 Tiếng Việt 167 
Bài 60: Ôn tập và kể chuyện (Tiết 1, 2) 

 Bảng phụ 

2 Tiếng Việt 168 Video truyện Tranh Tr 143 

3 Tiếng Anh 28 Unit 5: Animals. Lesson 1 – Task D, E   

4 Toán 42 Luyện tập chung (Tiếp)  BP bài 2 

C 

5 Tiếng Việt (bt)   Ôn luyện     

6 HĐTN 42 Tập bài thể dục, bài múa cho HKPĐ      

7 Đạo đức 14  Giữ trật tự trong trường lớp  Tranh MH 

 

Kiểm tra, ngày 4/12/2024 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

   



Vũ Thị Chững 
        

        

 


